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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Số:        /BC-UBTVQH14


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Hà Nội, ngày      tháng 8  năm 2018


BÁO CÁO

Giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về 

 dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi)


Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) (sau đây gọi chung là dự thảo Luật). Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH), ý kiến góp ý của các cơ quan hữu quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra phối hợp Cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xin báo cáo Quốc hội như sau:

1. Về sự cần thiết, tên gọi và phạm vi sửa đổi của dự thảo Luật

- Nhiều ý kiến ĐBQH tán thành với sự cần thiết, phạm vi sửa đổi và tên gọi của dự thảo Luật với những lập luận như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp.

- Một số ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi sửa đổi để Luật này quy định cả đại xá. 

UBTVQH nhận thấy, theo quy định của Hiến pháp thì Quốc hội có quyền quyết định đại xá (khoản 11 Điều 70), Chủ tịch nước có quyền quyết định đặc xá (khoản 3 Điều 88). Chế định “đặc xá” và “đại xá” khác nhau cả về thẩm quyền quyết định, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, điều kiện áp dụng và trình tự, thủ tục tiến hành nên cần phải được quy định ở hai văn bản riêng. Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật này đối với “đại xá” là không phù hợp. Tiếp thu ý kiến của nhiều ĐBQH, UBTVQH đề nghị cho giữ như tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo là Luật Đặc xá (sửa đổi).
2. Về thời điểm đặc xá (Điều 5 dự thảo Luật)

- Nhiều ý kiến nhất trí quy định 03 thời điểm đặc xá như dự thảo Luật. 

- Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể về thời gian, tần suất thực hiện đặc xá (03 năm hoặc 05 năm/đợt); đề nghị quy định cụ thể thời điểm đặc xá là ngày Quốc khánh 02/9 hoặc ngày Tết Nguyên Đán hoặc ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4.

UBTVQH nhận thấy, dự thảo Luật của Chính phủ trình đã kế thừa Luật Đặc xá hiện hành, quy định 03 thời điểm đặc xá gồm: nhân sự kiện trọng đại của đất nước, nhân ngày lễ lớn của đất nước và trong trường hợp đặc biệt. Thực tiễn thi hành Luật Đặc xá cho thấy Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá ở cả 03 thời điểm nêu trên
 và không phát sinh vướng mắc về thời điểm đặc xá. 

Tiếp thu ý kiến của nhiều ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ 03 thời điểm đặc xá như dự thảo Luật của Chính phủ trình; không quy định thời điểm, tần suất cụ thể đặc xá mà giao cho Chủ tịch nước căn cứ các quy định của Luật và tình hình của đất nước ở từng thời kỳ để quyết định thời điểm đặc xá phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra.

3. Về đối tượng được đề nghị đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước (Điều 11 dự thảo Luật)
- Một số ý kiến đề nghị mở rộng đối tượng xét đặc xá cả với người đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

UBTVQH nhận thấy, dự thảo Luật của Chính phủ trình đã kế thừa Luật Đặc xá hiện hành, chỉ quy định 02 đối tượng được đề nghị đặc xá gồm: (1) người bị kết án phạt tù có thời hạn đang chấp hành hình phạt tù và (2) người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành hình phạt tù. Quy định này chưa thật sự công bằng đối với người đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù vì: theo quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS) thì người đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù là người đang chấp hành án nhưng vì các lý do như: sức khỏe, mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi... nên được tạm đình chỉ chấp hành; do vậy, nếu họ có đủ điều kiện về thời gian đã chấp hành hình phạt và các điều kiện khác để xét đặc xá mà lại không thuộc đối tượng được đề nghị đặc xá là chưa phù hợp. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng, ngoài 02 đối tượng được đề nghị đặc xá như quy định của dự thảo Luật thì bổ sung thêm đối tượng là người đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù (người này phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như người đang chấp hành hình phạt tù, đồng thời phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong thời gian được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù).

- Nhiều ý kiến đề nghị không đặc xá với đối tượng mà BLHS quy định không được tha tù trước thời hạn có điều kiện.
UBTVQH nhận thấy, khoản 2 Điều 66 BLHS quy định một số đối tượng không được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tuy nhiên, chế định đặc xá và tha tù trước thời hạn có tính chất khác nhau. Nếu Luật Đặc xá tiếp tục quy định những đối tượng này không được đặc xá thì sẽ không thể hiện đúng tính chất của đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Nhà nước, đồng thời những đối tượng này sẽ mất đi động lực cải tạo tốt để nhận được sự khoan hồng của Nhà nước. Vì vậy, UBTVQH đề nghị cho giữ như dự thảo Luật, quy định xét đặc xá cả với những đối tượng không được tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

- Một số ý kiến đề nghị mở rộng đối tượng xét đặc xá cả với người được hoãn chấp hành hình phạt phạt tù, người đang thi hành án treo. 

 UBTVQH nhận thấy, theo quy định của BLHS thì người đang được hoãn chấp hành hình phạt tù là người chưa thi hành án. Người đang chấp hành án treo thực chất là được miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. Như vậy, những đối tượng này đều đang ở ngoài xã hội và chưa phải vào trại giam để chấp hành án phạt tù. Nếu quy định người đang được hoãn chấp hành hình phạt tù thuộc đối tượng được đề nghị đặc xá sẽ không đáp ứng các điều kiện về thời gian đã chấp hành án, về ý thức cải tạo và không bảo đảm công bằng với các đối tượng khác. Bên cạnh đó, với người đang chấp hành án treo thì BLHS đã có quy định giao Tòa án quyết định rút ngắn thời gian thử thách ngoài xã hội đối với họ nếu đã chấp hành được 1/2 thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ. Vì vậy, UBTVQH đề nghị không mở rộng đối tượng đặc xá với người đang được hoãn chấp hành hình phạt phạt tù và người đang thi hành án treo.

- Nhiều ý kiến đề nghị chỉ áp dụng đặc xá với một số đối tượng đặc biệt như quy định tại khoản 2 Điều 11 của dự thảo Luật.

UBTVQH nhận thấy, những đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 11 của dự thảo Luật của Chính phủ trình chỉ bao gồm: người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người đủ 70 tuổi trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khác. Nếu quy định chỉ áp dụng đặc xá với những đối tượng này là thu hẹp cơ bản đối tượng đặc xá so với Luật hiện hành, dẫn tới thiếu công bằng với những trường hợp khác đang chấp hành án phạt tù và làm mất đi động lực để họ phấn đấu, cải tạo tốt, đồng thời cũng không phù hợp với chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước ta từ nhiều năm qua. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về đối tượng đặc xá như dự thảo Luật đã chỉnh lý.

4. Về điều kiện được đề nghị đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước (Điều 11 dự thảo Luật)
4.1. Điều kiện về ý thức, thái độ chấp hành hình phạt tù

- Nhiều ý kiến đề nghị điều kiện đặc xá là người chấp hành án phạt tù có quá trình cải tạo được xếp loại khá hoặc tốt. Có ý kiến đề nghị người chấp hành án phạt tù phải có quá trình cải tạo được xếp loại tốt.
UBTVQH nhận thấy, dự thảo Luật của Chính phủ trình đã kế thừa Luật Đặc xá hiện hành, quy định điều kiện: trong quá trình chấp hành án phạt tù được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên. Theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành
 thì để đáp ứng điều kiện “được xếp loại cải tạo từ khá trở lên”, phạm nhân phải rất cố gắng để có đủ các tiêu chuẩn như: tích cực khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra; tham gia đầy đủ ngày công; lao động có kỷ luật, năng suất, chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu, định mức được giao; có đủ số kỳ xếp loại cải tạo khá trở lên. Thực tiễn thi hành Luật Đặc xá cho thấy, mặc dù số phạm nhân được đặc xá rất lớn nhưng chỉ một tỷ lệ nhỏ tái phạm (1,16%), thể hiện quy định của Luật Đặc xá hiện hành về điều kiện này là phù hợp, khuyến khích phạm nhân tích cực cải tạo để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Nếu quy định phạm nhân phải được xếp cải tạo loại tốt mới đủ điều kiện đặc xá là chưa phù hợp và sẽ có rất ít phạm nhân đạt được điều kiện này. 

Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật của Chính phủ trình, đồng thời chỉnh lý điểm a khoản 1 Điều 11 để bảo đảm rõ hơn như sau: “Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt”.

4.2. Điều kiện về thời gian đã chấp hành hình phạt tù

- Nhiều ý kiến đề nghị giữ như quy định của Luật hiện hành (đã chấp hành được ít nhất 1/3 thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn, ít nhất 14 năm đối với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn). 


- Có ý kiến đề nghị: quy định thời gian chấp hành hình phạt tù dài hơn luật hiện hành và ngắn hơn so với dự thảo Luật; không quy định bằng thời gian phải chấp hành án của chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện; không quy định cụ thể thời gian chấp hành hình phạt tù mà để Chủ tịch nước quyết định. 

UBTVQH nhận thấy, Luật Đặc xá hiện hành quy định: người được đề nghị đặc xá phải đã chấp hành được ít nhất 1/3 thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn, ít nhất 14 năm đối với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Dự thảo Luật của Chính phủ trình quy định: đã chấp hành được ít nhất 1/2 thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn, ít nhất 15 năm đối với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Quy định như dự thảo Luật của Chính phủ trình vừa chặt hơn Luật Đặc xá hiện hành, vừa trùng lặp với điều kiện tha tù trước thời hạn quy định tại Điều 66 của BLHS. Quy định này có thể dẫn tới không còn hoặc còn rất ít đối tượng để xét đặc xá vì các đối tượng đủ điều kiện được xét đặc xá thì cơ bản đã được Tòa án tha tù trước thời hạn có điều kiện (mỗi năm 03 đợt); mặt khác, chưa thể hiện đúng tính chất của đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt do Chủ tịch nước quyết định. 

Tiếp thu ý kiến của nhiều ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của Luật Đặc xá hiện hành. Riêng các đối tượng không được tha tù trước thời hạn có điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 66 của BLHS nhưng theo Luật này được đề nghị đặc xá thì phải có thời gian chấp hành hình phạt tù dài hơn để bảo đảm sự phân hóa giữa các đối tượng, cụ thể là đã chấp hành được ít nhất 1/2 thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn, ít nhất 17 năm đối với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, cụ thể như điểm b khoản 1 Điều 11 của dự thảo Luật đã được chỉnh lý.

4.3. Điều kiện về chấp hành án phí, các khoản tiền phạt

- Nhiều ý kiến đề nghị phải thi hành xong tiền phạt và án phí mới được xét đặc xá. Đồng thời, đề nghị không quy định Chủ tịch nước xem xét miễn chấp hành hình phạt tiền, án phí.

- Một số ý kiến đề nghị giữ như quy định của Luật Đặc xá hiện hành, chỉ bắt buộc thực hiện với người phạm tội tham nhũng và một số tội phạm khác do Chủ tịch nước quyết định. 

UBTVQH nhận thấy, Luật Đặc xá hiện hành quy định điều kiện: phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền và án phí nhưng chỉ áp dụng đối với người phạm tội về tham nhũng và một số tội phạm khác do Chủ tịch nước quyết định. Dự thảo Luật của Chính phủ trình quy định theo hướng phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền và án phí là điều kiện bắt buộc với mọi loại tội phạm. Quy định này một mặt tiếp tục kế thừa Luật hiện hành, mặt khác, tăng cường trách nhiệm, sự tự giác của người bị kết án phải chấp hành nghiêm nghĩa vụ thi hành các khoản tiền phạt và án phí đã tuyên trong bản án. Tuy nhiên, quy định này lại chưa bao quát hết trường hợp được Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền, miễn nộp án phí theo quy định của BLHS và Luật Thi hành án dân sự. Vì vậy, tiếp thu ý kiến của nhiều ĐBQH và để bảo đảm đồng bộ với các quy định khác của hệ thống pháp luật, UBTVQH đề nghị chỉnh lý điểm c khoản 1 Điều 11 của dự thảo Luật như sau:“Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, đã nộp án phí hoặc có quyết định của Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền, miễn nộp án phí”.

4.4. Điều kiện về thực hiện nghĩa vụ bồi thường và các nghĩa vụ dân sự

- Nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc quy định này để tạo điều kiện cho người chấp hành án là người nghèo, chưa có điều kiện thực hiện nghĩa vụ dân sự thì vẫn được xét đặc xá. 

- Một số ý kiến đề nghị quy định thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại là điều kiện bắt buộc, phải thi hành xong mới được xét đặc xá. 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ nếu việc bồi thường, thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với cơ quan, tổ chức thì cơ quan, cá nhân nào có thẩm quyền quyết định thỏa thuận này.

UBTVQH nhận thấy, Luật Đặc xá hiện hành quy định phải chấp hành xong nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ dân sự khác nhưng chỉ áp dụng đối với người phạm tội về tham nhũng và một số tội phạm khác do Chủ tịch nước quyết định. Dự thảo Luật của Chính phủ trình sửa theo hướng bắt buộc phải chấp hành xong nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ khác đối với mọi loại tội phạm. Quy định như dự thảo Luật là mở rộng hơn so với Luật hiện hành, dẫn đến có những người mặc dù quá trình cải tạo rất tốt, đáp ứng nhiều điều kiện luật định... nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn không có khả năng thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự (mà không phải do họ cố tình chây ì, không tự nguyện chấp hành án) thì sẽ không bao giờ được đặc xá, ảnh hưởng đến công bằng xã hội và giảm đi ý nghĩa của chính sách đặc xá, đồng thời làm mất đi động lực của những người bị kết án là người nghèo phấn đấu cải tạo tốt. 

Do đó, tiếp thu ý kiến của nhiều ĐBQH, UBTVQH đề nghị chỉnh lý điểm d khoản 1 Điều 11 của dự thảo Luật như sau: “Đối với người bị kết án phạt tù về các tội phạm tham nhũng hoặc một số tội phạm khác được Chủ tịch nước quyết định trong mỗi lần đặc xá phải thực hiện xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác, trừ trường hợp có quyết định của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền về việc chưa có điều kiện thi hành án hoặc có văn bản của người được thi hành án đồng ý hoãn thi hành án, không yêu cầu thi hành án đối với tài sản không thuộc sở hữu của Nhà nước”. 

4.5. Về các điều kiện khác 

- Một số ý kiến cho rằng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 về điều kiện đặc xá “không làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội” rất khó áp dụng. Đề nghị nghiên cứu quy định theo hướng cụ thể hóa hoặc bỏ quy định này. 

UBTVQH nhận thấy, dự thảo Luật của Chính phủ trình quy định điều kiện người được đề nghị đặc xá không làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội là kế thừa quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật Đặc xá hiện hành. Quy định này nhằm bảo đảm sự thận trọng trong công tác đặc xá; yêu cầu các cơ quan hữu quan trong quá trình lập danh sách, hồ sơ, thẩm định danh sách, hồ sơ người được đề nghị đặc xá phải xem xét, đánh giá kỹ lưỡng từng trường hợp, từng đối tượng nhằm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương có người được đặc xá về cư trú sau khi được đặc xá. Thực tiễn thi hành Luật Đặc xá thời gian qua cũng không phát sinh vướng mắc về quy định này. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật của Chính phủ trình. 
- Một số ý kiến đề nghị bỏ điểm i khoản 2 Điều 11 của dự thảo Luật quy định “Trường hợp khác do Chủ tịch nước quyết định theo đề nghị của Chính phủ”.

UBTVQH nhận thấy, quy định trường hợp khác do Chủ tịch nước quyết định tại điểm i khoản 2 Điều 11 của dự thảo Luật của Chính phủ trình cơ bản kế thừa quy định của Luật Đặc xá hiện hành. Thực tiễn thi hành Luật Đặc xá cho thấy, căn cứ các yêu cầu về chính trị, kinh tế, xã hội trong từng thời điểm, Chủ tịch nước đã áp dụng quy định này để quyết định đặc xá cho nhiều trường hợp khác ngoài các trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật của Chính phủ trình.

- Có ý kiến đề nghị bỏ quy định tại khoản 4 Điều 11 dự thảo Luật “Chính phủ quy định chi tiết khoản 1, khoản 2 Điều 11”. 
UBTVQH nhận thấy quy định tại khoản 4 Điều 11 của dự thảo Luật của Chính phủ trình là kế thừa quy định tại khoản 3 Điều 10 của Luật hiện hành. Điều 11 của dự thảo Luật chỉ quy định các điều kiện chung được đề nghị đặc xá, trong khi thực tiễn triển khai công tác đặc xá được tiến hành với nhiều đối tượng, khác nhau về tội danh, về các loại hình phạt, mức hình phạt, nghĩa vụ dân sự... nên cần có văn bản quy định chi tiết để áp dụng thuận lợi, thống nhất
. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật của Chính phủ trình.

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ số người được đặc xá mỗi đợt (không quá 5.000 hoặc 7.000 người), trên cơ sở đó Chủ tịch nước quy định các điều kiện cụ thể để đặc xá.

UBTVQH thấy rằng nếu dự thảo Luật quy định hạn chế mức tối đa không quá bao nhiêu trường hợp cho từng đợt đặc xá (không quá 5.000 hoặc 7.000 người) thì sẽ cứng nhắc, thiếu linh hoạt và không sát với tình hình thực tế trong từng thời điểm. Thực tiễn 07 lần đặc xá thời gian qua cũng cho thấy, mỗi lần đặc xá có số lượng rất khác nhau (năm 2010 Chủ tịch nước đặc xá cho 17.520 phạm nhân, năm 2016, Chủ tịch nước đặc xá cho 4.384 phạm nhân). Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật của Chính phủ trình, không quy định khống chế số người được đặc xá trong từng đợt.

- Có ý kiến cho rằng Điều 11, Điều 12 dự thảo Luật quy định về “Các trường hợp khác do Chủ tịch nước quyết định” là phù hợp, không nên bổ sung thêm đoạn “theo đề nghị của Chính phủ”.

UBTVQH nhận thấy, Điều 10 và Điều 11 của Luật Đặc xá hiện hành đều có quy định giao quyền cho Chủ tịch nước quyết định các trường hợp khác được đề nghị đặc xá hoặc không được đề nghị đặc xá ngoài các trường hợp Luật Đặc xá đã quy định. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Luật Đặc xá, trong các đợt đặc xá hoặc các trường hợp đặc xá cụ thể, Chủ tịch nước đều yêu cầu Chính phủ có Tờ trình đề xuất để Chủ tịch nước xem xét, quyết định. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật của Chính phủ trình. 

- Một số ý kiến cho rằng một số nội dung quy định tại khoản 2 Điều 11 dự thảo Luật chưa cụ thể, chưa rõ ràng; đề nghị bổ sung các đối tượng như: người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người có bệnh bị hạn chế về khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.
Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, để bảo đảm tính nhất quán trong thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước, UBTVQH đề nghị bổ sung đối tượng người có công với cách mạng, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người có bệnh bị hạn chế về khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình tại điểm b và điểm h khoản 2 Điều 11 của dự thảo Luật đã chỉnh lý.

5. Về các trường hợp không đề nghị đặc xá (Điều 12 của dự thảo Luật)

- Một số ý kiến đề nghị giữ như quy định của Luật hiện hành, không đề nghị đặc xá đối với người “trước đó đã được đặc xá” hoặc “có từ 02 tiền án trở lên”. Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm các trường hợp không được đề nghị đặc xá đối với người bị kết án về tội phạm quy định tại Chương XIII, Chương XXVI và một số tội khác trong BLHS.

UBTVQH nhận thấy, Luật Đặc xá hiện hành quy định không đề nghị đặc xá đối với trường hợp "Trước đó đã được đặc xá” hoặc “Có từ 02 tiền án trở lên”. Quy định này là chặt chẽ, phù hợp và qua thực tiễn thi hành không phát sinh vướng mắc, khó khăn. Vì vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Điều 12 dự thảo Luật đã được chỉnh lý, theo đó giữ lại 02 trường hợp không đề nghị đặc xá nêu trên; đồng thời, bổ sung các trường hợp không được đề nghị đặc xá đối với người bị kết án về một trong các tội: Tội phản bội tổ quốc (Điều 108), Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 109), Tội gián điệp (Điều 110), Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ (Điều 111), Tội bạo loạn (Điều 112), Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113), Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 114) và Tội chống phá cơ sở giam giữ (Điều 119) của Chương XIII (Các tội xâm phạm an ninh quốc gia), một trong các tội quy định tại Chương XXVI (Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh) và Tội khủng bố (Điều 299) của BLHS. 

6. Về thực hiện quyết định đặc xá đối với người nước ngoài (Điều 19 dự thảo Luật)

- Nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc về điều kiện được đặc xá đối với người nước ngoài phải có Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự đến nhận người được đặc xá; cân nhắc quy định về lưu trú theo hướng trong trường hợp người nước ngoài được đặc xá nhưng Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự của họ chưa đến nhận thì Cơ quan công an tạo điều kiện cho họ tự trở về nước, bảo đảm phù hợp với Công ước Viên, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các điều ước khác mà Việt Nam là thành viên.

- Có ý kiến đề nghị rà soát lại quy định này để bao quát hết đối tượng được đặc xá là người nước ngoài (cả trường hợp người không có quốc tịch). 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, để không làm phát sinh thêm điều kiện đặc xá với phạm nhân là người nước ngoài và tránh cách hiểu có sự phân biệt đối xử giữa phạm nhân là người Việt Nam với phạm nhân là người nước ngoài, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng cơ bản giữ lại quy định của Điều 19 Luật hiện hành và giao cho Chính phủ quy định chi tiết điều này. Đồng thời, bỏ quy định tại khoản 5 Điều 14 của dự thảo Luật: Đối với người nước ngoài, trong hồ sơ đề nghị đặc xá cần có văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mà người đó là công dân nếu được đặc xá. 

7. Về đặc xá trong trường hợp đặc biệt (các điều 22, 23 và 24 dự thảo Luật)

- Nhiều ý kiến tán thành quy định của dự thảo Luật vì nếu quy định cụ thể trường hợp nào là trường hợp đặc biệt sẽ gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

- Một số ý kiến đề nghị quy định rõ về “trường hợp đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại của Nhà nước” nhằm khắc phục những hạn chế của Luật Đặc xá hiện hành. 

- Một số ý kiến đề nghị quy định đặc xá trong trường hợp đặc biệt đối với người đang được hưởng án treo, người đang được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Có ý kiến đề nghị chỉ quy định đặc xá trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đối ngoại của Nhà nước. 

UBTVQH nhận thấy, Báo cáo tổng kết Luật Đặc xá cho thấy, trong 10 năm qua chỉ có 14 người được đặc xá thuộc trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại của Nhà nước và quá trình thực hiện không phát sinh vướng mắc. Do đó, tiếp thu ý kiến của nhiều ĐBQH, UBTVQH đề nghị tiếp tục giao cho Chủ tịch nước quyền chủ động quyết định mà không quy định cụ thể thế nào là “trường hợp đặc biệt”. Đồng thời, Điều 22 của dự thảo Luật chỉnh lý đã quy định rõ các đối tượng được đặc xá trong trường hợp đặc biệt gồm: người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người đang được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người đang chấp hành án phạt tù chung thân để phân biệt với các đối tượng được đặc xá nhân ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước.

8. Về trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động đặc xá (các điều 15, 32 và 38 dự thảo Luật)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trình tự, thủ tục của Viện kiểm sát các cấp tham gia kiểm sát việc thực hiện đặc xá; kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đặc xá.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, để phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và các luật có liên quan, khắc phục những bất cập của Luật Đặc xá hiện hành, UBTVQH đề nghị chỉnh lý quy định của dự thảo Luật về việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá (Điều 15), về trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Điều 32), về kiểm sát việc giải quyết khiếu nại (Điều 38). 

9. Một số nội dung khác

- Có ý kiến đề nghị rà soát lại các văn bản hướng dẫn, không quy định tiêu chí để được xếp loại cải tạo khá hoặc tốt là “phải nhận rõ tội lỗi, ăn năn hối cải…” để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án phạt tù.

UBTVQH nhận thấy, một trong những tiêu chuẩn để được xếp loại cải tạo khá hoặc tốt là “phải nhận rõ tội lỗi, ăn năn hối cải…” được quy định trong Thông tư số 06/2018/TT-BCA ngày 12/02/2018 của Bộ Công an. Tuy nhiên, thực tế quá trình chấp hành hình phạt tù, có những phạm nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định nhưng do họ liên tục kêu oan nên không đạt tiêu chuẩn thi đua nêu trên và không được đề nghị đặc xá. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành hình phạt tù, thực hiện đúng chính sách của Nhà nước về đặc xá, UBTVQH đề nghị Bộ Công an rà soát, xem xét lại quy định này.
- Một số ý kiến đề nghị quy định rõ các điều kiện, cơ chế bảo đảm người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng; giúp đỡ người được đặc xá có việc làm; quy định về điều kiện vay vốn sản xuất của người được đặc xá.

UBTVQH nhận thấy, hiện nay, Nhà nước đã có cơ chế, chính sách và đang thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá nói riêng và người đã chấp hành xong hình phạt tù nói chung
 như: quản lý, giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm, trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ về pháp lý... Vì vậy, UBTVQH đề nghị được giữ như quy định của dự thảo Luật. Các vấn đề liên quan đến tái hòa nhập cộng đồng sẽ được xem xét tổng thể khi Quốc hội thảo luận dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

- Có ý kiến đề nghị quy định thời gian thử thách của người được đặc xá giống như người đang được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

UBTVQH nhận thấy, đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định cho người bị kết án phạt tù có thời hạn và tù chung thân. Người được đặc xá sẽ được hưởng một số chính sách khác với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện do Tòa án quyết định, trong đó có việc không phải chịu thời gian thử thách sau khi được quyết định đặc xá. Đây cũng là thông lệ quốc tế, được pháp luật các nước quy định. Vì vậy, UBTVQH đề nghị cho giữ như quy định của dự thảo Luật của Chính phủ trình, không quy định thời gian thử thách với người được đặc xá như người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

Ngoài các vấn đề đã được giải trình, tiếp thu, chỉnh lý trên đây, UBTVQH đã chỉ đạo tiếp thu nhiều ý kiến của ĐBQH để chỉnh lý dự thảo Luật như: bổ sung quy định về gửi đơn xin đặc xá; phân biệt rõ thẩm quyền của Tổ thẩm định liên ngành, thẩm quyền của Hội đồng tư vấn đặc xá; làm rõ vai trò, nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá; bổ sung thẩm quyền, trách nhiệm của Văn phòng Chủ tịch nước; giảm bớt thủ tục trình, duyệt danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá nhưng vẫn bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ... Đồng thời, UBTVQH cũng chỉ đạo chỉnh lý về bố cục, kỹ thuật văn bản để bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét thông qua gồm có 05 chương, 40 điều. 

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi). Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trân trọng báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định./.
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� Chủ tịch nước đã 07 lần ban hành Quyết định về đặc xá nhân sự kiện trọng đại của đất nước, nhân ngày lễ lớn của đất nước (trong đó, 01 lần nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Sửu và 79 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 06 lần nhân dịp Quốc khánh 02/9) và đã đặc xá trong trường hợp đặc biệt đối với 14 người bị kết án. 


� Thông tư số 06/2018/TT-BCA ngày 12/02/2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân.


	� Triển khai thi hành Luật Đặc xá hiện hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2008/NĐ-CP ngày 04/7/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đặc xá và Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2011 quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá.


	� Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. 






